
BÀI 15. LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT 

 

A. CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1. Làm đất nhằm mục đích gì? 

Câu 2. Bừa và đập đất được tiến hành ở nơi có địa hình như thế nào?  

Câu 3. Nêu quy trình bón phân lót. Vì sao khi bón phân xong phải lấp đất để vùi phân 

xuống dưới? 

Câu 4. Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp, không những thế ở 1 

số nơi đất trồng còn bị thoái hóa và ô nhiễm trầm trọng do chất thải sinh hoạt của các 

nhà máy, khu công nghiệp thải ra. 

Vậy là HS – Những kỹ sư nông nghiệp nhỏ tuổi- Chủ nhân của thế hệ tương lai, các 

em cần có trách nhiệm gì trong việc giữ gìn và bảo vệ tài nguyên môi trường đất cũng 

như môi trường tự nhiên? 

 

 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Mục đích của làm đất là gì? 

A. Làm cho đất tơi xốp.    B. Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh. 

C. Tăng chất dinh dưỡng của đất.  D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 2. Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 

A. 20-30cm. B. 30-40cm.  C. 10-20cm.  D. 40-50cm. 

Câu 3. Có mấy công việc làm đất chủ yếu? 

A. 6   B. 5   C. 4   D. 3 

Câu 4. Bừa và đập đất có tác dụng gì? 

A. Xáo trộn lớp mặt đất, làm đất tơi xốp. 

B. Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng. 

C. Dễ chăm sóc cây, tránh ngập úng và tạo tầng đất dầy. 

D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 5. Loại đất nào dưới đây không cần yêu cần cày sâu? 

A. Đất cát.        B. Đất thịt.           

C. Đất sét.       D. Đất trồng cây ăn quả, cây công nghiệp. 

Câu 6. Quy trình lên luống đước tiến hành qua mấy bước? 



A. 3   B. 4   C. 5   D. 6 

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Đất cao lên luống cao.    B. Đất trũng lên luống cao. 

C. Khoai lang, khoai tây lên luống thấp.  D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 8. Cày, bừa đất bằng máy thay vì trâu, bò có ưu điểm là gì? 

A. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp.  B. Làm nhanh, ít tốn công. 

C. Giá thành cao.     D. Dụng cụ đơn giản. 

Câu 9. Loại phân nào được sử dụng để bón phân lót? 

   A. Phân lân.     B. Phân vô cơ.  

   C. Phân hữu cơ.     D. Cả A và C đều đúng. 

Câu 10. Cày ải được áp dụng khi nào? 

A. Đất trũng, nước không tháo được cạn. B. Đất cao, ít được cấp nước. 

C. Đất còn ẩm, sau đó đất được phơi khô. D. Tất cả đều sai. 

----------------HẾT--------------- 

 

 

 

 


